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BÀI TẬP VỀ CỘNG TRỪ CÁC SỐ NGUYÊN

Bài toán 1 : Sắp xếp các số nguyên sau theo thứ tự tăng dần.

3 ; -18 ; 0 ; 21 ;-7 ; -12; 33

Bài toán 2 : Sắp xếp các số nguyên sau theo thứ tự giảm dần.

-19 ; – 22; 20; 0; 27; 33 ; -101; -2.

Bài toán 3 : So sánh.

a. (-3) và 0
b. 3 và (+2)
c. (-18) và (-21)
d. |-12| và (-12)
e. 0 và |-9|
f. (-15) và (-20)

g. |+21| và |-21|
h. (+21) và (-21)
k. |3 – 5| và (-2)
l. |120 – 100| và |100 – 120|
m. (120 – 100) và (100 – 120)
n. (120 – 100) và |120 – 100|
o. (-2)2 và (-4)
p. 12 và 2.(-6)
q. |-1| và 0

 r. -1 và 0

Bài toán 4 : Tính

a.      (+18) + (+2)
b.     (-3) + 13
c.      (-12) + (-21)
d.     (-30) + (-23)

e.      -52 + 102

f.       88 + (-23)
g.     13 + |-13|

h.     -43 – 26

k.     (-89) – 9

l.        28 + 42
m.      (-56) + |-32|
n.       40 – |-14|

o.       |-4| + |+15|
p.       |30| – |-17|
q.       13 + |-39|
r.        123 + (-123)

Bài toán 5 : Tính.

a.      (-5) + (-9) + (-12)

b.     (-8) + (-13) + (-54) + (-67)

c.      (-9) + (-15) + (-6) + (-3)
d.     – 5 – 9 – 11 – 24
e.      – 14 – 7 – 12 – 24

f.       12 + 38 – 30 – 22

g.     34 + (-43) + 66 – 57
h.     – 10 – 14 – 16 + 43

k.       56 + (-32) – 78 + 44 – 10
l.        32 + |-23| – 57 + (-23)

m.      |-8| + |-4| – (-12) + 5
n.       126 + (-20) + 2004 + (-106)

o.       (-199) + (-200) + (-201)
p.       (-4) – (-8) + (-15) + (-10)

q.       |-13| – (-17) + (-20) – (-18)
r.        16 – (-3) + (-5) – 7 + 12

Bài toán 6 : Bỏ ngoặc và tính.

a.      -|-12| – (-5 + |-4| -12) + (-9)
b.     –(-15) – (-3 + 7 – 8 ) – |-5|

c.      |11 – 13| – ( -12 + 20 – 8 – 10)
d.     (-40) + (-13) + 40 + (-13)

e.      (+23) + (-12) + |5|.2

f.       (-5) + (-15) + |-8| + (-8)

g.     5 – (4 – 7 + 12) + (4 – 7 + 12)
h.     -|-5 + 3 – 7| – |-5 + 7|

k.       24 – (72 – 13 + 24) – (72 – 13)
l.        |4 – 9 – 5| – (4 – 9 – 5) – 15 + 9

m.      -20 – (25 – 11 + 8) + (25 – 8 + 20)
n.       |-5 + 7 – 8| – ( -5 + 7 – 8)

o.       (-20 + 10 – 3) – (-20 + 10) + 27
p.       13 – [5 – (4 – 5) + 6] – [3 – (2 – 7)]

q.       (14 – 12 – 7) – [-(-3 + 2) + (5 – 9)]
r.        14 – 23 + (5 – 14) – (5 – 23) + 17
Bài toán 7 : Tìm x, biết.

a.      x + (-5) = -(-7)

b.     x – 8 = – 10

c.      2x + 20 = -22

d.     –(-30) – (-x) = 13

e.      –(-x) + 14 = 12

f.       x + 20 = -(-23)

g.     15 – x + 17 = -(-6) + |-12|
k.       |x| = 5


l.        |x – 3| = 1

m.      |x + 2| = 4


n.       3 – |2x + 1| = (-5)

o.       12 + |3 – x| = 9

p.       |x + 9| = 12 + (-9) + 2
q.       |x + 5| – 5 = 4 – (-3)
h.     -|-5| – (-x) + 4 = 3 – (-25)



MỘT SỐ BÀI TẬP VỀ NHÂN HAI SỐ NGUYÊN CÙNG DẤU, KHÁC DẤU
 

Bài 1: Tính:

a) (-16) . 12

b) 22 . (-5)

c) (-2500) . (-100)

d) (-11)2
Bài 2: Biết rằng 42 = 16. Có còn số nguyên nào khác mà bình phương của nó cũng bằng 16?

Bài 3: Cho y ∈ Z,  so sánh 100.y với 0.

(Chú ý: Xét mọi trường hợp của y)

Bài 4: Biểu diễn các số 25, 36, 49 dưới dạng tích của hai số nguyên bằng nhau. Mỗi số có bao nhiêu cách biểu diễn?

Bài 5*: Một người đi dọc theo một con đường (hình 26) với vận tốc  v km/h. Nếu ta quy ước chiều từ trái sang phải là chiều dương thì vận tốc và quãng đường đi từ trái sang phải được biểu thị bằng số dương còn vận tốc và quãng đường đi từ phải sang trái được biểu thị bằng một số âm (xem bài tập 43 SGK Toán 6 tập 1). Hiện tại người đó đang ở tại địa điểm 0. Ta cũng quy ước rằng tại thời điểm hiện tại được biểu thị bằng số 0, thời điểm trước đó được biểu thị bằng số âm và thời điểm sau đó được biểu thị bằng số dương. Chẳng hạn nếu t = -2 thì có nghĩa là 2 giờ trước đó (hay còn 2 giờ nữa người đó mới đến địa điểm O). Hãy xác định vị trí người đó so với địa điểm O với từng điều kiện sau:

a) v = 4, t = 2

b) v = 4, t = -2

c) v = -4, t = 2

d) v = -4, t = -2

 Bài 6: Tính (36 – 16).(-5) + 6.(-14 – 6), ta được:

(A) -220 ;

(B) -20 ;

(C) 20 ;

(D) 220.

Bài 7: Tìm năm giá trị của x ∈ Z sao cho:

a) 1983(x – 7) > 0 ;

b) (-2010)(x + 3) > 0.

Bài 8: Cho a ∈ Z. So sánh (-5)a với 0.

Điền vào chỗ trống để hoàn chỉnh lời giải:

Nếu a = 0 thì (-5)a = ………

Nếu a > 0 thì (-5)a ………. 0

Nếu a < 0 thì …………………

Bài 11.1.
(Dạng 1). Tính :

a) (-27). (-102) ;                              b) (+39). (-56).

Bài 11.2.
Tính 29 . (-7). Từ đó suy ra các kết quả : (-29). (-7) ; 29.7 ; (-29) .7.

Bài 11.3.
Cho phép nhân (-15).(+4) = -60. Hãy đổi dấu một hoặc hai thừa số để kết quả bằng :

a) -60 ;                          b) 60.

Bài 11.4.
Cho b = -15. Tính :      a. (-b) ;          ( -a).b ;            (-a) . (-b).

Bài 11.5.
Tìm các số nguyên x sao cho x.(x – 3) > 0.

Bài 11.6.
Có hai số nguyên nào nhỏ hơn 2 mà tích bằng 50 không ?

Bài 11.7.
Dùng máy tính bỏ túi, hãy tính :

a) (-327) (-99) ;                   b) 1297.(-13)  ;                 c) (-567).49.

Bài 11.8.
Tìm x, biết :

a) (x + 2) = 0 ;                              b) (x -1). (x – 2) = 0.

Bài 11.9.
Tìm x  ∈ Z sao cho (x + 3). (2 –  x) > 0.

Bài 11.10.
Tìm x  ∈ Z , biết rằng   :

a) (x-2)(x2 +1) = 0 ;                          b) (x + l)(x2 – 4) = 0.

Bài 11.11.
Tính :

a) (-ll).(-28)+(-9).13 ;                        b) (-69).(-31) – (-15).12.

Bài 11.12.
Tính:

a) [16 – (-5)]. (-7) ;

b) [(-4).(-9) r 6]. [(-12)-(-7)] ;

c) [1239 + (-5).367].[(-3).2+6].

Bài 11.13.
Tìm x, biết rằng :

a) 13.(x – 5) = -169 ;                                   b) |4-x|  = |-8|.

Bài 11.14.
Tìm các số x, y, z biết rằng :  x + y = 2,       y + z = 3,     z + x = – 5.

Bài 11.15.
Tìm các số nguyên x, y thỏa mãn cả hai điều kiện :  y = 1261 và x – y = – 84.

Bài 11.16.
Tìm hai số nguyên biết rằng tích của chúng bằng 4747 và tổng của chúng bằng -148 .

Bài 11.17.
Tìm x  , y  ∈ Z biết rằng (y + 1).(xy -1) = 3.

TÍNH CHẤT CỦA PHÉP NHÂN CÁC SỐ NGUYÊN

Bài 12.1.
Tính nhanh :

a) -4.2.6.25.(-7).5 ;                                 b) 47.69-31.(-47).

Bài 12.2.
Thay một thừa số bằng tổng để tính :

a)-18.15;                                                     b) 35.(-12).

Bài 12.3.
Tính:

a) 16.(38 – 2) – 38(16 – 1);                        b) (-41).(59 + 2) + 59.(41 – 2).

Bài 12.4.
Tính:

a) (-l)19;                                     b)(-l)2002 ;                            c)  (-2)5.

Bài 12.5.
So sánh :

A = 5.73.(-8).(-9).(-697).ll.(-l);

B = (-2).3942.598.(-3).(-7).87623.

Bài 12.6.
Cho P = a.b.c. Biết rằng p>0,  a<0 và b < c. Hãy xét dấu của b và c.

Bài 12.7.
Tính nhanh :

A = 19.25 + 9.95 + 38.15 ;                                   B = (-32).125.(-9).(-25).

Bài 12.8.
Tính nhanh :

C = (-3879 – 3879 – 3879 – 3879).(-25).

D = 369.(-2) – 41.72.

Bài 12.9.
Chứng minh rằng : a.(b – c) = ab – ac.

Bài 12.10.
Chứng minh rằng : (- l).a = – a.

Bài 12.11*.Tìm a,b  ∈ Z  sao cho a + b = a.b.
Bài 12.12.
Tính giá trị cửa biểu thức :

M = m2(m2 -n)(m3 -n6)(m + n2) vói m = -16, n = -4.

Bài 12.13.Chứng minh rằng với a,b,c ∈ Z  thì:

a(b + c) – b(a + c) = b(a – c) – a(b – c).

Bài 12.14.
Tồn tại hay không các số nguyên a, b, c, d sao cho :

abed – a = 1357 ;                             abed – b = 357 ;

abed – c = 57 ;                                 abed – d = 7.
BÀI TẬP VỀ BỘI VÀ ƯỚC CỦA CÁC SỐ NGUYÊN

Bài 13.1.
Tìm các bội của 7 ; -7.

Bài 13.2.
Tìm các bội của -13 lớn hơn -40 nhưng nhỏ hơn 40.

Bài 13.3.
Có thể kết luận rằng nếu a là bội của b thì a > b không ?

Bài 13.4.
Tìm tất cả các ưóc của -1 ; 7 ; -15 ; 54.

Bài 13.5.
Tìm tất cả các ước của 12 mà lớn hơn – 4.

Bài 13.6.
Tìm x, biết :

a) -17x = 51 ;                                b) -2|x| =  -18.

Bài 13.7.
Tìm x, biết :

a) -5(x – 7) = 20 ;                         b) -6|x – 2| = -18.

Bài 13.8.
Chứng minh rằng nếu a chia hết cho b thì |a| chia hết cho |b|.

Bài 13.9.
Cho a , b , c , m  ∈ Z . Chứng minh rằng nếu  a chia hết cho  m , b chia hết cho  m và

a + b + c chia hết cho m thì c chia hết cho m.

Bài 13.10.Tìm x ∈ Z  sao cho :a) x2 + x +1 chia hết cho x + 1 ;   b) 3x – 8 chia hết cho x – 4.
Bài 13.11.
Tìm số nguyên n biết rằng n + 5 chia hết cho n – 2.

Bài 13.12.
Tìm số nguyên dương n sao cho 2n là bội của n -1.

Bài 13.13.
Có thể kết luận gì về số nguyên b nếu các số nguyên a và b thỏa mãn đẳng thức sau :

a) 9a + b = – 21 ;                                   b) 7a – 91 = b.

Bài 13.14.
Có tồn tại cặp số nguyên (a ; b) nào thỏa mãn đẳng thức sau không ?

a) 312a – 27b = 2002 ;                          b) -75a + 1005b = -2002.

Bài 13.15.
Cho A = (a + 2002)(a + 2003), B = ab(a + b). Chứng minh rằng với mọi số nguyên a và b, A

và B luôn là bội của 2.

Bài 13.16.
Chứng minh rằng với mọi số nguyên a thì c = a2+5a + 7 không phải là bội của 2.

ĐỀ SỐ 1 – SỐ HỌC

Bài 1.
a) Tìmsốđốicủacácsốnguyênsau:

-15; 0; -(-106); 37; -(4)2

b) Sắpxếpcácsốnguyêntheothứtựtăngdần:

-2; 5; -17; - 42; 0; - |7|; |- 17|.

Bài 2.Thựchiệnphéptính (tínhnhanhnếucóthể)

a) (-2).(-6)2+3.(-2)3- 62;

b) (-6).4.(-7).(-25);

c) (-85) + (-105) + 62;

d) 24.(-15) + (-15).75 - 15.

Bài 3.Tìmsốnguyên x, biết:

a) 3x - 31 = -40;


b) -3x + 37 = (-4)2;

c) | 2x + 7| = 5


d) -x + 21 = 15+2x.

Bài 4.Hãytínhtổngcácsốnguyên x thỏamãn -2016 

[image: image1.wmf]£

 x  2018.

Bài 5.Tìmcácsốnguyên x, y saocho (x - 2).(y + l) = 7 và  x > y

ĐỀ SỐ 2 – SỐ HỌC

Bài 1: Thựchiệnphéptính:

a) (- 85 ) + 10 – (-85 ) – 50

b) 20 - |-46| - 25 – ( -46 )

c) (-3)2. 3 + ( -2 ).12 + 3.7

d) { (- 24) – [ (-2 )2. 3 – 3.5 ]} – 12.5

e) –(  - 30 ) + 2. 6 – ( -3 )3. 2

Bài 2: Tìm x, biết

a) | x – 1 | - 23 = -17

b) 5 - | x + 5 | = 22

c) (-1 ) + 3 + (-5) + 7 + …..+ x = 600

d) 2 + ( - 4 ) + 6 + (- 8 ) + ……+ (- x ) = -2000

e) x+ ( - 48) = - 62 + 17

Bài 3: Tínhgiátrịbiểuthức

a) A = x – 14 – 75 + y biết x = -15, y = 12

b) B = | x + y | + x – 9 biết x = -2 , y = 3

Bài 4: 

Tìm n thuộcsốnguyênsaocho 10 n – 12 chia hết cho 5n + 2

Bài 5: Tìmcácsốtựnhiêncó 3 chữsố, biếtrằngkhi chia sốđóchocácsố 25; 28; 35 thìđượccácsốdưlầnlượtlà 5; 8; 15

ĐỀ SỐ 3-HÌNH HỌC
Câu 1. Trongcáckhẳngđịnhsau, khẳngđịnhnàođúng, khẳngđịnhnàosai?

a) Qua haiđiểmphânbiệtluôncómộtvàchỉmộtđườngthẳngđi qua haiđiểmđó.

b) Nếuđườngthẳng a cắtđoạnthẳng AB thìđườngthẳng a cũngcắtđườngthẳng AB.

c) Cho điểm M thuộcđoạnthẳng AB thì AM và MB làhaitiađốinhau.

d) Nếu PN = NQ thì N làtrungđiểmcủa PQ.

Câu 2Vẽhìnhtheocáchdiễnđạtsau:

Lấyhaiđiểmphânbiệt A và B vàvẽđườngthẳngđi qua haiđiểm A và B. Tiếpđó, vẽđườngthẳngxycắtđườngthẳng AB tạiđiểm A. Trêntia Ay, lấyđiểm C (khác A) rồivẽtia CB.

Câu 3 .Trêntia Ax, lấyhaiđiểm B và C saocho AB = 4cm, AC = 6cm.

a) Trongbađiểm A, B, C, điểmnàonằmgiữahaiđiểmcònlại? Vìsao?
b) Tínhđộdàiđoạnthẳng BC.
c) Trêntia BA, lấyđiểm D saocho BD = 2cm. Chứngminh D làtrungđiểmcủađoạnthẳng AB.
d) Tínhđộdàiđoạnthẳng DC.

Câu 4: 

Con hãy vẽ các góc có số đo sau và cho biết góc đó là góc nhọn, góc vuông, góc bẹt

· Vẽ góc xO y 45 độ , vẽ góc yOz 90 độ, vẽ góc mOn 159 độ, vẽ góc yOt 60 độ, vẽ góc cOy 145 độ

                                SINH HỌC 6

1. Thế nào là sự phân chia tế bào? Nêu ý nghĩa. 

2. Các loại rễ, cho ví dụ?


3.Các miền của rễ và chức năng các miền của rễ.
4.Vì sao nói lông hút là mỗi tế bào? Hãy giải thích?

5. Vì sao bộ rễ cây thường ăn sâu, lan rộng, số lượng rễ con nhiều? 
6. Giải thích tại sao khi trồng các loại cây họ đậu thì lại không cần bón phân đạm?

7. Có mấy loại rễ biến dạng? Kể tên và cho ví dụ?

8. Tại sao phải thu hoạch các cây có rễ củ trước khi chúng ra hoa?

9. Cấu tạo miền hút của rễ và cấu tạo trong của thân non.
10. Các loại thân, đặc điểm và ví dụ.

11. Khác nhau giữa dác và ròng.
12.Sự khác nhau về cấu tạo trong miền hút của rễ và của thân non.

13. Những cây bị dây thép buộc ngang lâu ngày thường có hiện tượng gì xảy ra?                   Hãy giải thích hiện tượng trên? 

14. Tại sao không nên bẻ cành cây, đu, trèo, làm gãy hoặc bóc vỏ cây?

 15. Giải thích các hiện tượng sau:
            a.Tại sao không trồng khoai lang bằng củ mà trồng bằng thân, cành

            b.Con thằn lằn bị đứt đuôi rồi tái sinh đuôi mới có phải sinh sản không?     Tại sao.

            c. Vì sao cây bưởi trồng từ cành chiết nhanh cho quả hơn cây trồng từ hạt

16. Nêu vai trò của nguyên sinh vật đối với đời sống con người và tự nhiên? Lấy ví dụ ? 

17.Nguyên nhân, triệu chứng và cách phòng bệnh kiết lị ? 

18.Nêu đặc điểm chung của ngành động vật không xương sống? 
                                 CÂU HỎI MÔN VẬT LÝ 6
Câu 1. Hiện tượng nào sau đây sẽ xảy ra nung nóng một vật rắn?

A. Khối lượng của vật tăng.

B. Khối lượng của vật giảm.

C. Khối lượng riêng của vật tăng.

D. Khối lượng riêng của vật giảm.

Câu 2.  Khi nhiệt độ thay đổi, các trụ bê tông cốt thép không bị nứt vì
A. bê tông và thép không bị nở vì nhiệt
B. bê tông nở vì nhiệt nhiều hơn thép
C. bê tông nở vì nhiệt ít hơn thép
D. bê tông và thép nở vì nhiệt như nhau.
Câu 3.  Hiện tượng nào sau đây sẽ xảy ra đối với khối lượng riêng của một chất lỏng khi đun nóng một lượng chất lỏng này trong một bình thuỷ tinh?

A. Khối lượng riêng của chất lỏng tăng.

B. Khối lượng riêng của chất lỏng giảm.

C. Khối lượng riêng của chất lỏng không thay đổi.

D. Khối lượng riêng của chất lỏng thoạt đầu giảm, rồi sau đó mới tăng.
Câu 4. Chọn chữ cái chỉ thứ tự của các cụm từ thích hợp dưới đây để điền vào chỗ trống của câu:
Các khối hơi nước bốc lên từ mặt biển, sông, hồ, bị ánh nắng mặt trời chiếu vào nên ............và bay lên tạo thành mây.
A.Nở ra, nóng lên, nhẹ đi.                             B.Nhẹ đi, nở ra, nóng lên.
C.Nóng lên, nở ra, nhẹ đi.                             D.Nhẹ đi, nóng lên, nở ra.
Câu 5.  Trong các cách sắp xếp các chất nở vì nhiệt từ nhiều tới ít sau đây, cách sắp xếp nào là đúng?
	A. Rắn, lỏng, khí
	B. Rắn, khí, lỏng
	C. Khí, lỏng, rắn
	D. Khí, rắn, lỏng


Câu.6. Tại sao băng kép lại bị uốn cong về phía thép khi bị nung nóng? Chọn câu trả lời đúng và đầy đủ nhất.
	A.  Vì băng kép dãn nở vì nhiệt
	B.  Vì sắt và đồng dãn nở vì nhiệt khác nhau

	C.  Vì sắt dãn nở vì nhiệt nhiều hơn đồng
	D.  Vì đồng dãn nở vì nhiệt nhiều hơn sắt.


Câu.7. Vật nào dưới đây có nguyên tắc hoạt động không dựa trên sự nở vì nhiệt?
     A. Nhiệt kế kim loại                                  B. Băng kép
     C. Quả bóng bàn                                        D. Khí cầu dùng không khí nóng.
Câu 8.  Trong thực tế sử dụng, ta thấy có nhiệt kế thuỷ ngân, nhiệt kế rượu nhưng không thấy có nhiệt kế nước vì:
A- Nước co dãn vì nhiệt không đều.
B- Dùng nước không thể đo được nhiệt độ âm.
C- Trong khoảng nhiệt độ thường đo, rượu và thuỷ ngân co dãn đều đặn.
D- Cả A, B, C đều đúng.
Câu.9. Trong các hiện tượng sau đây, hiện tượng nào không liên quan đến sự nóng chảy:
	A. Bỏ cục nước đá vào một cốc nước.
	B. Đốt một ngọn nến.

	C. Đốt một ngọn đèn dầu.
	D. Đúc một cái chuông đồng.


Câu.10. Trong các câu so sánh nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ đông đặc của nước dưới đây câu nào đúng ?
A. Nhiệt độ nóng chảy cao hơn nhiệt độ đông đặc.
B. Nhiệt độ nóng chảy thấp hơn nhiệt độ đông đặc.
C. Nhiệt độ nóng chảy cao hơn, cũng có thể thấp hơn nhiệt độ đông đặc.
D. Nhiệt độ nóng chảy bằng nhiệt độ đông đặc.
Câu.11. Trong thời gian sắt đông đặc, nhiệt độ của nó
	A. không ngừng tăng.
	B. không ngừng giảm.

	C. mới đầu tăng, sau giảm.
	D. không đổi.


Câu 12. An định đổ đầy nước vào một chai thủy tinh rồi nút chặt lại rồi bỏ vào ngăn làm nước đá của tủ lạnh. Bình ngăn không cho An làm, vì nguy hiểm. Hãy giải thích tại sao?
A.Vì chai có thể bị vỡ, do nước gặp lạnh đông đặc còn chai chưa co lại kịp.

B. Vì chai có thể bị vỡ, do nước khi đông đặc lại thành đá thì thể tích tăng.

C. Vì chai có thể bị vỡ, phía ngoài vỏ trai đã co lại còn phái trong co lại ít hơn.

D. Vì khi nước đông thành đá , phả đập chai ra mới lấy được đá.
Câu 13. Tại sao bảng chia độ của nhiệt kế y tế lại không có nhiệt độ dưới 340C và trên 420C?
A. Vì nhiệt độ cơ thể người chỉ vào khoảng từ 350C đến 420C.

B. Vì nhiệt độ cơ thể người chỉ 370C
Vì nếu nhiệt độ người cao hơn 340C CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP ÔN TẬP – CÔNG NGHỆ 6

Câu 1: Đọc tên các đồ vật và làm bài tập

Ảnh lãnh tụ, ảnh danh nhân, ảnh gia đình, ảnh diễn viên, bàn thờ, tủ thờ, bàn ghế phòng khách, bàn học, bàn trang điểm, bằng khen, bình phong, chậu cây, đèn bàn, đèn chùm, đèn trang trí, đồng hồ, đồ gốm, đồ mĩ nghệ, đôn, giá sách, giường, gương, lọ hoa, mành, đài, rèm cửa, sập gụ, tivi, tranh, tủ chè, tủ đứng, tủ giầy dép, tượng mỹ thuật.

a. Sắp xếp các đồ vật trên theo ba nhóm: đồ vật để phục vụ sinh hoạt, đồ vật dùng trang trí, đồ vật vừa dùng để sử dụng vừa để trang trí.

b. Bổ sung các đồ vật thường dùng trong gia đình mình mà chưa được nêu ở trên

c. Với các đồ vật trên, đồ vật nào thường được bố trí ở:

Câu 2: Sự khác biệt chủ yếu giữa các đồ vật để sử dụng và đồ vật dùng để trang trí trong nhà

Câu 3: Khi trang trí đồ vật trong nhà ở cần lưu ý những điều gì?  Hãy ghép mỗi mục trong cột A với mục tương ứng cột B trong bảng để có câu trả lời tốt nhất:
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Câu 4:  Đề xuất một số đồ vật thông thường để trang trí nhà ở của gia đình và nơi học tập ở nhà của bản thân
Câu 5. Lựa chọn các loại hoa hoặc cây cảnh hoàn thành bảng sau:
[image: image4.jpg]1. Hién nha

2. Phong khach

3. Phong ngd

4. Ban hoo
5. Nha bép
8- Hanh lang





Câu 6: Có những dạng cắm hoa cơ bản nào? Nêu nguyên tắc chung khi cắm hoa.

Câu 7: Để cắm một bình hoa người ta cần chuẩn bị những dụng cụ và nguyên liệu nào?  Tìm hiểu và chia sẻ về cách bảo quản và giữ cho hoa tươi lâu
C. Vì nếu nhiệt độ tăng đến 400C thì bị co giật.      
Câu.14.Tại sao khi rót nước nóng ra khỏi phích nước(bình thủy),rồi đậy nút lại ngay hay bị bật ra?Làm thế nào để tránh hiện tượng này?
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Văn bản Bức tranh của em gái tôi

I. Kiến thức cơ bản
a. Tác giả
- Nhà văn Tạ Duy Anh sinh ngày 09 tháng 09 năm 1959

- Tên khai sinh:Tạ Viết Đãng. Các bút danh khác: Lão Tạ, Chu Quý, Bình Tâm.

- Quê quán: Hoàng Diệu, Chương Mĩ, Hà Tây

- Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Hiện công tác tại Nhà xuất bản Hội Nhà văn.

- Ông là cây bút trẻ trong thời kỳ đổi mới.

b. Tác phẩm
- Xuất xứ: In trong tập truyện “Con dế ma” (1999)

- Văn bản đạt giải nhì cuộc thi viết “Tương lai vẫy gọi” của báo Thiếu niên Tiền phong.

- Thể loại: Truyện ngắn

- Phương thức biểu đạt: Tự sự và miêu tả

- Ngôi kể: Ngôi thứ nhất, người anh.

c. Giá trị nội dung
- Tình cảm trong sáng hồn nhiên và tấm lòng nhân hậu của người em gái đã giúp cho người anh nhận ra hạn chế ở chính mình.

d. Giá trị nghệ thuật
- Kể theo ngôi thứ nhất tạo độ tin cậy nơi ng đọc, lối kể hồn nhiên chân thực.

- Miêu tả tinh tế diễn biến tâm lí nhân vật.

e. Ý nghĩa 
- Trước thành công hay tài năng của người khác, mỗi người cần vượt qua lòng mặc cảm, tự ti để có được sự trân trọng và niềm vui thực sự chân thành.

- Lòng nhân hậu và sự độ lượng có thể giúp con người tự vượt lên bản thân mình.

Cùng tham khảo:  
II. Luyện tập

Trắc nghiệm: 
Câu 1. Nhân vật chính trong truyện Bức tranh của em gái tôi là ai?
A. Người em gái

B. Người em gái, anh trai

C. Bé Quỳnh

D. Người anh trai
Câu 2. Lý do nào cho thấy anh trai là nhân vật trung tâm trong truyện bức tranh của em gái tôi?

A. Người anh trai là người kể lại câu chuyện

B. Qua người anh để ca ngợi tài năng của cô em gái

C. Truyện tập trung miêu tả quá trình nhận thức ra thiếu sót của người anh

D. Truyện kể về người anh, cô em có tài hội họa
Câu 3. Truyện Bức tranh của em gái tôi, tác giả sử dụng chủ yếu phương thức biểu đạt gì?

A. Miêu tả

B. Tự sự

C. Biểu cảm

D. Tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm
Câu 4. Truyện Bức tranh của em gái tôi sử dụng lời kể của ai?

A. Lời người anh, ngôi thứ nhất

B. Lời người em, ngôi thứ hai

C. Lời tác giả, ngôi thứ ba

D. Lời người dẫn truyện, ngôi thứ hai
Câu 5. Dòng nào diễn đạt đúng thái độ người anh khi thoạt đầu thấy cô em gái tự chế màu vẽ?

A. Bực bội, khó chịu vì em gái hay lục lọi

B. Kẻ cả, cho là em nghịch ngợm

C. Lấy làm lạ, bí mật theo dõi em

D. Ngăn cản không cho em nghịc
Câu 6. Khi tài năng của cô em được phát hiện, người anh có thái độ ra sao?

A. Chê bai, không thèm quan tâm tranh của em

B. Ghét bỏ, luôn luôn mắng em vô cớ

C. Buồn bã, khó chịu, gắt gỏng, không còn thân với em như trước

D. Vui mừng vì em có tài
Câu 7. Trình tự diễn biến tâm trạng của người anh khi xem bức tranh em gái vẽ mình?

A. Hãnh diện, tự hào, xấu hổ

B. Ngạc nhiên, xấu hổ, hãnh diện

C. Tức tối, xấu hổ, hành diện,

D. Ngỡ ngàng, hãnh diện, xấu hổ
Câu 8. Vì sao người anh thấy xấu hổ khi nhìn thấy bức tranh em gái vẽ mình?

A. Em gái mình vẽ không đẹp

B. Em gái mình vẽ đẹp hơn bình thường

C. Em gái mình vẽ bằng tâm hồn trong sáng, nhân hậu

D. Em gái vẽ sai về mình
Câu 9. Nhận xét không đúng về nhân vật Kiều Phương?

A. Hồn nhiên, hiếu động

B. Tài hội họa hiếm có

C. Tình cảm trong sáng nhân hậu

D. Không quan tâm đến anh
Câu 10. Bài học rút ra từ truyện Bức tranh của em gái tôi?

A. Cần vượt qua lòng tự ti trước tài năng của người khác

B. Trân trọng và vui mừng trước những thành công của người khác

C. Nhân hậu và độ lượng sẽ giúp mình vượt qua được tính ích kỉ cá nhân

D. Biết xấu hổ khi mình thua kém người khác
Tự luận:
Câu 1: Phân tích tâm trạng và thái độ của nhân vật người anh trong truyện

Câu 2: Cảm nghĩ của em về nhân vật Kiều Phương?

Câu 3: Có hai bạn tranh luận như sau về nhân vật người anh:

a, Người anh thật xấu xa, đáng ghét, vì đố kị với chính em gái mình. Lỗi của anh là không thể tha thứ.

b, Đúng là người anh đã có lúc không phải với em nhưng sau đó biết hối hận, xấu hổ vì hành động của mình. Vì thế, đó là một người anh tốt.

  Nếu được tham gia tranh luận với hai bạn trên, em đồng ý với ý kiến nào? Trình bày ngắn gọn ý kiến của em.

Câu 4: Hãy chỉ ra sự độc đáo trong cách kết thúc truyện. Em thử liên hệ với bản thân xem đã có lúc nào mình đối xử hoặc nghĩ sai về bạn mình hay không. Nếu có, em sẽ ứng xử thế nào cho hợp lí?
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Câu  1  : Truyện nào sau đây không phải là truyền thuyết?

A. Em bé thông   C. Sự tích hồ Gươm               B. Sơn Tinh, Thủy Tinh D. Con Rồng Cháu Tiên

Câu  2  : Ý nghĩa nổi bật nhất của hình tượng “ cái bọc trăm trứng” là:

A. Giải thích sự ra đời của các dân tộc Việt Nam.     B. Ca ngợi sự hình thành nhà nước Văn Lang.

C. Tình yêu nước và lòng tự hào dân tộc.

D. Mọi người, mọi dân tộc Việt Nam phải thương yêu nhau như anh em một nhà.

Câu  3  : Nhân vật Lang Liêu gắn với lĩnh vực hoạt động nào của người Lạc Việt thời kì vua Hùng dựng nước:

A. Chống giặc ngoại xâm                                           B. Đấu tranh chinh phục thiên nhiên.

C. Lao động sản xuất và sáng tạo văn hóa                 D. Giữ gìn ngôi vua.

Câu  4  : Sự thật lịch sử nào được phản ánh trong truyền thuyết Thánh Gióng

A. Đứa bé lên ba không biết nói, biết cười, cũng chẳng biết đi bỗng trở thành tráng sĩ diệt giặc Ân.

B. Tráng sĩ Thánh Gióng hi sinh sau dẹp tan giặc Ân xâm lược.

C. Roi sắt gãy, Thánh Gióng nhổ tre diệt giặc.

D. Ngay từ buổi đầu dụng nước, cha ông ta phải liên tiếp chống giặc ngoại xâm bảo vệ non sông.

Câu   5 : Truyền thuyết Thánh Gióng phản ánh rõ nhất quan niệm và ước mơ gì của nhân dân.
A.  Vũ khí hiện đại để giết giặc                                  B. Người anh hùng cứu nước

C. Tinh thần đoàn kết chống xâm lăng                       D. Tình làng nghĩa xóm.

Câu   6 : Nội dung nổi bật nhất của truyện Sơn Tinh, Thủy Tinh là:

A. Hiện thực đấu tranh chinh phục thiên nhiên của tổ tiên ta.

B. Các cuộc chiến tranh chấp nguồn nước, đất đai giữa các bộ tộc.

C. Sự tranh chấp quyền lực giữa các thủ lĩnh.

D. Sự ngưỡng mộ Sơn Tinh và căm ghét Thủy Tinh .

Câu   7 : Truyện Sơn Tinh, Thủy Tinh, người Việt cổ đã nhận thức và giải thích quy luật  thiên nhiên :

A.  Nhận thức hiện thực bằng sự ghi chép chân thực.

B. Nhận thức và giải thích hiện thực không có cơ sở thực tế.

C. Nhận thức và giải thích hiện tượng bằng trí tưởng tượng phong phú.

D. Nhận thức và giải thích hiện thực đúng với bản chất của nó bằng khoa học.

Câu   8 : Vì sao tác giả dân gian để cho Lê Lợi mượn gươm ở Thanh Hóa nhưng trả gươm ở Hồ Gươm – Thăng Long ?

A. Rùa vàng đòi gươm khi Lê Lợi đang cưỡi thuyền rồng trên Hồ Gươm .

B. Là vua nên Lê Lợi không cần về nơi nhận gươm để trả lại.

C. Thể hiện tư tưởng hòa bình của dân trên khắp mọi miền đất nước.

D. Đất nước đã hòa bình nên nhà vua còn nhiều việc phải làm.

Câu 9   :  Sức hấpdẫn của truyện Em bé thông minh chủ yếu được tạo ra:

A. Hành động của nhân vật .B. Ngôn ngữ của nhân vật  C. Lời kể của truyện D. Tình huống truyện

Câu  10  : Ý nào không thể hiện thái độ và tình cảm của nhân dân qua hình tượng Thạch Sanh?

A. Lí tưởng hóa nhân vật theo tiêu chuẩn, nguyện vọng của mình.

B. Yêu mến, tự hào về con người có phẩm chất như Thạch Sanh.

C. Ước mơ hạnh phúc, ước mơ có những điều kì diệu là thay đổi cuộc đời.

D. Ca ngợi sức mạnh  thể lực và trí tuệ của người nông dân.

Câu  11  : Truyện đề cao sự thông minh và trí khôn dân gian ( qua hình thức giải những câu đố, vượt qua những thách đố oái oăm …) từ đó tạo tiếng cười vui vẻ, hồn nhiên trong đời sống hằng ngày. Là nội dung của văn bản:

A. Thạch Sanh            B. Thánh Gióng                      C. Em bé thông minh              D.  Con Rồng Cháu Tiên

Câu 13 : “ Hình vuông trong trắng ngoài xanh
       Có đậu, có hành có cả thịt heo”
Câu thơ trên liên quan đến truyền thuyết nào?
A.Thánh Gióng.  B. Con Rồng cháu Tiên     C. Bánh chưng , bánh giầy.  D. Sơn Tinh, Thủy Tinh

Câu 14   : Thần Tản Viên là ai?

A. Lạc Long Quân      B. Lang liêu      C. Thủy tinh              D. Sơn tinh

Câu  15  : Truyền thuyết Tháng Gióng phản ánh ước mơ gì của nhân dân ta?

A. Người anh hùng chống giặc cứu nước.                 B. Tinh thần đoàn kết chống giặc ngoại xâm.

C. Tình làng nghĩa xóm.                                              D.Vũ khí hiện đại để giết giặc.

Câu  16  : Hồ Tả Vọng mang tên Hồ Gươm khi nào?

A. Lê thận kéo được lưỡi gươm.                                B. Lê Lợi lượm chuôi gươm.

C. Trước khi Lê Lợi khởi nghĩa.                                 D. khi Lê Lợi hoàn gươm

Câu  17  : Nguyên nhân dẫn đến cuộc giao tranh giữa Sơn Tinh Và Thủy Tinh là:

A. Vua Hùng kén rÓ.                                                   B. Vua ra lễ vật không công bằng.

C. Thủy Tinh không lấy được Mị Nương làm vợ.      D. Sơn Tinh tài giỏi hơn Thủy Tinh.

Câu  18  : Thạch Sanh thuộc kiểu nhân vật nào?

A. Dũng sĩ   có tài năng kì lạ. B. Ngốc nghếch  C. Bất hạnh D. Động vật

Câu   19 : Truyện Thạch Sanh thể hiện ước mơ gì của nhân dân?

A. Sức mạnh và niềm tin của nhân dân về công bằng xã hội, đề cao cái tốt ,cái thiện.

B. Tinh thần đoàn kết của nhân dân ta trước quân địch.

C. Đề cao tinh thần chống giặc ngoại xâm.

D. Đề cao lao động và nghề nông.

Câu  20  : Nhân vật chính trong truyện Sơn Tinh Thủy Tinh là ai?

A. Sơn tinh     B.Thủy Tinh   C.Sơn Tinh Và Thủy Tinh       D.Vua Hùng

Câu  21  : Truyền thuyết Thánh Gióng không giải thích hiện tượng nào?

A.Tre đằng ngà có màu vàng  óng                              B.Thánh Gióng bay về trời

C.Có nhiều ao, hồ để lại                                              D. Có một làng gọi là làng Cháy

Câu 22   : Tại sao em bé trong văn bản “ Em bé thông minh” được hưởng vinh quang?

A.Nhờ may mắn và tinh ranh                                     B.Nhờ sự giúp đỡ của thần linh

C.Nhờ có vua yêu mến                                               D.Nhờ thông minh , hiểu biết.

Câu 23   : Mục đích chính của truyện Em bé thông minh là gì?

A.Ca ngợi tài năng, trí tuệ con người.                        B.Phê phán những kẻ ngu dốt.

C.Khẳng định sức mạnh của con người.                     D.Gây cười.

Câu  24  : Truyền thuyết Thánh Gióng  không nhằm giải thích hiện tượng nào sau đây ?

A. Tre đằng ngà có màu vàng óng                              B. Có nhiều ao hồ để lại

C. Thánh Gióng bay về trời                                        D. Có một làng gọi là làng cháy.

Câu 25   : Nhân vật Lang Liêu gắn với lĩnh vực hoạt động nào của người Lạc Việt thời kì vua Hùng dựng nước

A. Chống giặc ngoại xâm                                           B. Đấu tranh chinh phục thiên nhiên.

C. Lao động sản xuất và sáng tạo văn hóa                 D. Giữ gìn ngôi vua.

Câu  26  :  Nhân vật chính trong truyện Sơn Tinh Thủy Tinh là ai?

A. Sơn Tinh  B.Thủy Tinh     C.Vua Hùng   D.Sơn Tinh Và Thủy Tinh

Câu  27  :  Truyện Sơn Tinh Và Thủy Tinh phản ánh hiện thực và ước mơ gì của người Việt cổ ?

A. Đấu tranh chống thiên tai                                      B. Dựng nước

C. Giữ nước                                                                D. Xây dựng nền văn hóa dân tộc.

Câu 28   :  Cách Long Quân cho nghĩa quân Lam Sơn và Lê Lợi  mượn gươm có ý nghĩa:

A. Thể hiện sự đoàn kết dân tộc của cuộc khởi nghĩa.

B. Thể hiện sự vất vả của Lê Lợi  trong việc tìm vũ khí chiến đấu.

C. Đề cao sự phát triển nhanh chóng và chiến thắng vĩ đại của cuộc kháng chiến.

D. Đề cao vai trò của những người có công giúp Lê Lợi chiến thắng.

Câu  29 :  Việc trả gươm cho Long Quân của Lê Lợi có ý nghĩa gì ?

A. Muốn cuộc sống thanh bình cho đất nước             B. Không muốn nợ nần

C. Không cần đến thanh gươm nữa.                           D. Lê lợi tìm được chủ nhân đích thực của gươm thần.
Câu  30  :  Trong các chi tiết sau, chi tiết nào không phải là chi tiết tưởng tượng kì ảo trong truyện “Con Rồng cháu Tiên”

A. Lạc Long Quân thuộc nòi Rồng, sức khỏe vô địch có nhiều phép lạ.

B. Người con trưởng lấy hiệu là Hùng Vương, đóng  đô ở Phong Châu, đặt tên nước là Văn Lang.

C. Đàn con không cần bú mớm tự lớn nhanh như thæi, mặt mũi khôi ngô, khỏe mạnh như thần.

D. Âu Cơ sinh ra bọc trăm trứng, trăm trứng nở ra trăm con.

Câu  31  :  Nhận xét nào chính xác về nguồn gốc xuất thân của Thạch Sanh ?

A. Từ thế giới thần linh                                              B. Từ những người chịu nhiều đau khổ.

C. Từ chú bé mồ côi                                                    D. Từ những người đấu tranh quật khởi.

Câu  32  :  Truyện Thạch Sanh thể hiện ước mơ gì của nhân dân?

A. Đề cao lao động và nghề nông.

B. Tinh thần đoàn kết của nhân dân ta trước quân địch.

C. Đề cao tinh thần chống giặc ngoại xâm.

D. Sức mạnh và niềm tin của nhân dân về công bằng xã hội, đề cao cái tốt ,cái thiện.

Câu  33  :  Sức hấp dẫn của truyện “ Em bé thông minh” chủ yếu ở :

A. Hành động nhân vật. B. Ngôn ngữ nhân vật.  C. Tình huống truyệnD. Lời kể của truyện.

Câu  34  :  Yếu tố nào không được thể hiện trong truyện “ Em bé thông minh”

A. Kì ảo.      B. Hiện thực    C. Bất ngờ .         D. Mâu thuẫn

Câu  35  :   Ý nghĩa của truyền thuyết “ Con Rồng cháu Tiên”

A. Giải thích phong tục làm bánh chưng, bánh giầy. B. Ý thức và sức mạnh chống giặc Ân của nhân dân ta.

C. Giải thích , suy tôn giống nòi và thể hiện ý nguyện đòan kết.

D. Lí tưởng hóa nhân vật theo tiêu chuẩn, nguyện vọng của mình.

Câu  37  :  Nhân vật Lang Liêu gắn với lĩnh vực hoạt động nào của người Lạc Việt thời kì vua Hùng dựng nước?

A. Chống giặc ngoại xâm                                           B. Đấu tranh chinh phục thiên nhiên

C. Lao động sản xuất và sáng tạo văn hóa.                D. Giữ gìn ngôi vua

Câu   38 :  Tại sao loại bánh của Lang Liêu làm lại hơp ý vua cha?

A. Bánh ngon và đẹp                                                              B. Bánh có đủ vị thực phẩm

C. Bánh có ý nghĩa đề cao nghề nông, tôn trọng trời đất       D. Bánh hợp khẩu vị vua cha

Câu  39  :  Nhân vật chính trong truyện “Sơn Tinh-Thủy Tinh” là ai?

A. Sơn Tinh    B. Thủy Tinh               C. Vua Hùng    D. Sơn Tinh và Thủy Tinh

Câu   41 :  Tại sao lễ vật của Lang Liêu dâng vua cha là lễ vật “không gì quý bằng” ?

A. Lễ vật thiết yếu cùng với tình cảm chân thành      B. Lễ vật bình dị

C. Lễ vật quý hiếm, đắt tiền                                       D. Lễ vật rất kì lạ

Câu   42 :  Truyện “Sơn Tinh, Thủy Tinh” ra đời vào thời đại lịch sử nào?

A. Thời đại Văn Lang-Âu Lạc                                    B. Thời nhà Lý

C. Thời nhà Trần                                                         D. Thời nhà Nguyễn

Câu   43 :  “Truyện kể về những nhân vật bất hạnh với ước mơ hạnh phúc công bằng” là nhận xét ứng với thể loại  tự sự :

A. Thần thoại                                                              B. Truyền thuyết                    

C. Cổ tích                                                                    D. Truyện cười

Câu  44  :    Truyện Thạch Sanh thể hiện ước mơ gì của nhân dân lao động ?

A. Đấu tranh chinh phục thiên nhiên                          B. Đấu tranh xã hội                   

C. Đấu tranh chống quân xâm lược                            D. Đấu tranh giữa thiện và ác

Câu   45 :  Hồ Tả Vọng mang tên Hồ Gươm khi nào?

A. Trước khi Lê Lợi khởi nghĩa                                 B. Lê Lợi kéo được lưỡi gươm

C. Lê Lợi lượm được chuôi gươm                             D. Khi Lê Lợi hoàn gươm cho Rùa Vàng

Câu   46 :  Truyền thuyết “Thánh Gióng” không phản ánh quan niệm và ước mơ nào của nhân dân ta?

A. Người anh hùng đánh giặc cứu nước                    B. Tinh thần đoàn kết chống giặc ngoại xâm

C. Tình làng, nghĩa xóm                                              D. Cái thiện chống cái ác

Câu  47  :   Mục đích chính của truyện Em bé thông minh là gì?

A. Phê phán những kẻ ngu dốt                                   B. Gây cười                                                      

C. Ca ngợi trí tuệ, tài năng con người                        D. Khẳng dịnh sức mạnh con người 

Câu   48 :  Ý nghĩa nổi bật của truyện “Sơn Tinh Thủy Tinh” là:

A. Cuộc chiến phân chia đất đai, nguồn nước của các bộ tộc                       

B. Sự ngưỡng mộ của thần Tản Viên

C. Ước mơ chế ngự lũ lụt, ca ngợi công lao dựng nước của tổ tiên             

D. Sự căm ghét thiên tai lũ lụt.

Câu  49  :   Sự tích Hồ Gươm được gắn với sự kiện lịch sử:

A. Lê Lợi bắt được gươm thần                     

B. Lê Lợi bắt được chuôi gươm nạm ngọc

C. Lê Lợi có báu vật là gươm thần    

D. Cuộc kháng chiến chống quân Minh gian khổ nhưng thắng lợi của nghĩa quân Lam Sơn.

Câu  50  :  Nhận định nào không đúng về truyện cổ tích ?

A. Truyện kể về số phận của một số kiểu nhân vật bất hạnh             

B. Truyện kể về sự tích các loài vật

C. Truyện có yếu tố kì ảo     
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Câu 1: Học thuộc và thể hiện đúng sắc thái, kết hợp động tác vận động đối với hai bài hát “ Tiếng chuông và ngọn cơ” , “ Mưa rơi”

Câu 2: Nêu đôi nét hiểu biết về nhạc sĩ Mozart và sự nghiệp âm nhạc của ông?
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